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                                Thứ Hai ngày 29 tháng 1 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
TIẾT 61:SHDC: VÌ TẦM VÓC VIỆT.
GV TPT Soạn
________________________________
MĨ THUẬT
TIẾT 21: ỐNG ĐỰNG BÚT TIỆN DỤNG( GV CHUYÊN DẠY)
________________________________
TOÁN
TIẾT 101: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nắm được cách biểu diễn một số thông qua cấu tạo thập phân của số đó
 Làm quen với việc làm tròn số đến hàng  trăm.So sánh các số có bốn chữ sổ
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- các thẻ số từ 0 đến 9.
-Vở toán, bài tập toán...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV cho HS thi tìm nhanh số lớn nhất, số bé nhất trong các dãy số cho trước
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS viết vào bảng con 


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập

	Bài 1. (Làm việc cá nhân)  Số?
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.



- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố kĩ năng biếu diễn một số thông qua cấu tạo thập phân của số đó
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) 
- GV cho HS đọc y/c bài tập: Mai có các thẻ số từ 0 đến 9. Mai có thể đặt thẻ số nào vị trí dấu “?” để được phép so sánh đúng?




-  GV Nhận xét, tuyên dương.
Củng cổ kĩ năng so sánh các số trong phạm vi  10000.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc y/c bài tập
- Cho HS nhắc lại cách làm tròn số đến hàng trăm.
- GV cho HS chọn đáp án và nêu
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng có kĩ năng làm tròn số đến hàng trăm

Trò chơi: Về nhà đón Tết (Làm việc nhóm 4) 
- GV phổ biến cách chơi và luật chơi
- GV hướng dẫn các nhóm chơi theo hướng dẫn
- GV theo dõi, hỗ trợ các  nhóm
- GV Nhận xét, tuyên dương
  Cùng cổ kĩ năng so sánh các sổ có bổn chữ số.
	
- HS làm vào vở, nêu kq.
+ 6 409 = 6 000 + 400 + 9
+ 6 410 = 6 000 + 400 + 10
+ 6 411 = 6 000 + 400 + 10 + 1
+ 6 412 = 6 000 + 400 + 10 + 2
-Lắng nghe.




- HS đọc y/c bài toán.
- Đại diện một số nhóm nêu đáp án:
Mai có thể đặt thẻ số 8 hoặc số 9 vào vị trí dấu “?”. Vì:
5801 > 5799 hoặc 5901 > 5799



- 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm
- HS nhắc lại cách làm tròn số đến hàng trăm
- HS chọn đáp án và nêu:
Trường học của Rô-bốt có khoảng;
A. 2000 học sinh 

- HS lắng nghe


- HS thực hiện trò chơi theo nhóm

	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách biểu diễn một số qua cấu tạo thập phân của số đó; cách làm tròn số đến hàng trăm;...
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


___________________________________
TIẾNG VIỆT
TIẾT 141+142.ĐỌC: NGÀY HỘI RỪNG XANH 
NÓI VÀ NGHE: RỪNG
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài thơ “Ngày hội rừng xanh”. Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. Nhận biết được những sự vật nào đã tham gia vào ngày hội.Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Thiên nhiên xung quanh chúng ta là một thế giới vô cùng kì thú và hấp dẫn.
- Hs biết lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài, tham gia trò chơi, vận dụng, tham gia đọc trong nhóm.
    -  Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, sự hứng thú khi khám phá thế giới thiên nhiên kì thú. Biết yêu quý các loài động vật. Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và vở bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
	Hoạt động của học sinh

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 
+ Kể tên những con vật đi dự ngày hội rừng xanh?


+ Các em hãy đoán thử xem những con vật này làm gì trong ngày hội?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm
+ Đại diện nhóm trả lời: chim gõ kiến, gà rừng, công, khướu, kì nhông.
+ HS trả lời theo sự hiểu biết.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Giọng sôi nổi, hồ hởi, nhịp hơi nhanh ở khổ 1; giọng thong thả, tươi vui ở khổ 2; giọng thích thú, ngạc nhiên ở khổ 3,4.
- GV HD đọc: 
+ Đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai (VD: nổi, mõ, rừng, xanh, tre, trúc, khoác, lĩnh…..)
+ Ngắt đúng nhịp thơ…
+ Đọc diễn cảm hình ảnh thơ: Ô kìa  anh cọn Nước / Đang chơi trò đu quay!
- GV mời 4 HS đọc nối tiếp ( mỗi HS đọc 1 khổ)
- GV giúp HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ và một số từ ngữ khó hiểu với HS.
- HS làm việc theo nhóm: Đọc nối tiếp.
- HS làm việc cá nhân: đọc nhẩm toàn bài.
- 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ trước lớp.
- GV nhận xét việc luyện đọc trước lớp của HS.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Các sự vật tham gia ngày hội như thế nào?


+ Câu 2: Cùng bạn hỏi đáp về hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh.  ( GV hướng dẫn HS luyện tập theo nhóm cặp) 
+ Câu 3: Bài thơ nói đến những âm thanh nào? Những âm thanh ấy có tác dụng gì?




+ Câu 4: Em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao? 
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt: Thiên nhiên xung quanh chúng ta là một thế giới vô cùng kì thú và hấp dẫn.
3.Luyện tập
3.1. Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm bài thơ.
- HS tập đọc diễn cảm theo GV.
	
- Hs lắng nghe.



- HS lắng nghe cách đọc.






- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- HS luyện đọc theo nhóm 4.
- HS đọc nhẩm
- 4 HS đọc nối tiếp trước lớp.


- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Tre, trúc nổi nhạc sáo, khe suối gảy nhạc đàn, nấm mang ô đi hội, cọn nước chơi trò đu quay. 
+ HS dựa vào nội dung bài để hỏi đáp. 

+ Tiếng mõ, tiếng gà rừng gọi, tiếng nhạc sáo của tre trúc, tiếng nhạc đàn của khe suối, tiếng lĩnh xướng của khướu. Tác dụng: Những âm thanh đa dạng đó làm cho ngày hội vui tươi, rộn rã hơn.
+ HS tự chọn đáp án theo suy nghĩ của mình.
- HS nêu theo hiểu biết của mình.
-2-3 HS nhắc lại

	3.2. Nói và nghe: Nói điều em biết về rừng

	a. Nói điều em biết về rừng ( Qua phim ảnh, sách, báo)
 - GV gọi HS đọc chủ đề và yêu cầu nội dung.

-GV nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn các em làm việc theo nhóm qua các gợi ý:
+ Em biết đến khu rừng đó nhờ đâu?
+ Cây cối trong khu rừng đó như thế nào?
+ Trong khu rừng đó có những con vật gì?
+ Nêu cảm nghĩ của em về khu rừng đó?
- Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- GV nận xét, tuyên dương.
b. Trao đổi với bạn làm thế nào để bảo vệ rừng?
- GV gọi Hs đọc yêu cầu trước lớp.
- GV hướng dẫn HS làm theo nhóm. 
- Mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc to chủ đề: Nói điều em biết về rừng 
- HS lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện theo nhóm 




- Đại diện nhóm trình bày
 


- 1,2 HS đọc yêu cầu
- HS bày tỏ ý kiến trong nhóm
- Đại diện nhóm trình bày

	4. Vận dụng.


	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ GV nêu câu hỏi: Việc phá rừng gây ra những tác hại gì? 
+ Việc làm đó có nên làm không?
- Nhắc nhở các em phải biết bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động mọi người không chặt, phá rừng để bảo vệ ngôi nhà cho các loài động vật và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Trả lời các câu hỏi.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( NẾU CÓ)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2024
TIẾNG ANH
GV Chuyên dạy
TOÁN
TIẾT 102: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     - HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài các cạnh. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường. Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy (bộ đồ dùng, 1 sợi dây có thể uốn cong)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:  GV cho HS thi tìm nhanh số lớn nhất, số bé nhất trong các dãy số cho trước
+ Câu 2: Muốn làm tròn số đến hàng chục (hàng trăm) ta làm như thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS viết vào bảng con 

- HS trả lời.

	2. Khám phá

	2.1. Hoạt động 1(làm việc cả lớp): 
Hình thành biểu tượng chu vi hình tam giác thông qua hình ảnh trực quan và cách tính chu vi hình tam giác
- GV dùng sợi dây đã chuẩn bị uốn thành một hình tam giác.
H: Hình cô vừa uốn có dạng hình gì?
- GV giới thiệu: Độ dài sợi dây chính là chu vi của hình tam giác.
H: Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác bằng bao nhiêu?
- GV nhận xét, khắc sâu
- GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. Yêu cầu HS tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó
- GV nhận xét, kết luận: Chu vi của hình tam giác là 9cm
- GV nhấn  mạnh: “Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó”.
2.2. Hoạt động 2(Làm việc cá nhân): 
Hình thành cách tính chu vi hình tứ giác
- GV vẽ lên bảng hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm, 5cm
- GV yêu cầu HS tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó
- Gọi HS trình bày
- GV nhận xét, kết luận: Chu vi của hình tứ giác MNPQ là 14cm
- GV nhận mạnh: “Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó”
-  GV chốt kiến thức: Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó.
3. Thực hành:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là:
a) 7cm, 10cm, 14cm
- GV hướng dẫn HS phân tích bài mẫu ở câu a 
- GV nhắc HS cần chú ý: độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo
- GV cho HS làm bài tập vào vở câu b, c.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình tam giác
Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: Tính chu vi hình tứ  giác có độ dài các cạnh lần lượt là:
a) 3dm, 4dm, 5dm và 6dm
b) 10cm, 15cm, 10cm và 15cm
- GV hướng dẫn HS vận dụng cách tính chu vi của hình chữ nhật vừa học để làm bài 
- GV nhắc HS cần chú ý: độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo
- GV cho HS làm bài tập vào vở 
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình tứ giác
Bài 3: (Làm việc nhóm 2) 
- GV cho HS đọc y/c bài tập
- Cho HS quan sát hình vẽ và nhận diện: con thuyền có dạng hình gì?

- GV cho HS đọc độ dài các cạnh của thuyền

- GV gợi ý: chiều dài dây đèn nháy chính bằng chu vi hình tứ giác
H: Vậy muốn tính chiều dài dây đèn nháy chúng ta vận dụng cách tính chu vi hình gì?
- GV y/c HS làm bài vào vở và trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác
Vào thực tế
	


- HS quan sát

- HS trả lời: Có dạng hình tam giác.
- HS lắng nghe
- HS trả lời: Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác cũng bằng 10cm (vì độ dài sợi dây chính là chu vi hình tam giác)
- HS quan sát hình vẽ, đọc số đo các cạnh và thực hành, trình bày:
Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:
1. + 3 + 4 = 9 (cm)
- HS nhắc lại




- HS quan sát, đọc độ dài các cạnh của hình tứ giác

- HS tính và trình bày:
Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác MNPQ là:
  2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)
- HS nhắc lại

- HS nhắc lại



- HS đọc y/c bài toán.


- HS theo dõi, trình bày lại cách tính:      Bài giải:
Chu vi hình tam giác là:
   7 + 10 + 14 = 31 (cm)
               Đáp số: 31cm
- HS làm vào vở, trình bày kq
- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- HS đọc y/c bài toán.

- HS làm bài, trình bày cách tính:           Bài giải:
  a)  Chu vi hình tứ giác là:
        3 + 4 + 5+ 6 = 18 (dm)
 b) Chu vi hình tứ giác là:
        10 + 15 + 10+ 15 = 50 (cm)
         Đáp số: a) 18dm; b) 50cm
- Cả lớp nhận xét, bổ sung



- HS đọc yêu cầu
- HS quan sát hình vẽ và trả lời: Con thuyền có dạng hình tứ giác
- HS đọc lần lượt độ dài các cạnh của thuyền: 60cm, 25cm, 40cm, 25cm
- HS quan sát và lắng nghe
- Vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác
- HS thảo luận và làm vào vở
Bài giải:
Chiều dài sợi dây đèn nháy là:
60 + 25 + 40 + 25 = 150 (cm)
                Đáp số: 150cm

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC
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TIẾNG VIỆT
TIẾT 143. VIẾT. Nghe – Viết: CHIM CHÍCH BÔNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     - Viết đúng chính tả bài “Chim chích bông”. Biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài học và các dấu câu. Làm đúng các bài tập chính tả, phân biệt iêu / ươu ( ât / âc) .
- Hs biết  lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK, tham gia làm việc trong nhóm để trả lời câu hỏi trong bài.
- Biết yêu quý các loài động vật qua bài viết. Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi, trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và vở bt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV tổ chức hát bài “ Chim chích bông”  để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

	-  Gv yêu cầu HS đọc đoạn văn.
- GV hướng dẫn cách viết bài thơ:
+ Viết hoa tên bài và các chữ đầu dòng, giữa các cụm từ trong mỗi câu có dấu phẩy, kết thúc câu có dấu chấm.
+ Cách viết một số từ dễ nhầm lẫm: xinh xinh, liên liến, xoải, vun vút, tí tẹo, thoăn thoắt.
+ Yêu cầu HS ngồi viết đúng tư thế.
3. Luyện tập
3.1. Nghe viết
- GV đọc đoạn văn cho HS viết.
+ GV đọc từng câu cho HS viết, đối với câu dài cần đọc theo cụm từ. Đọc mỗi cụm từ  2-3 lần cho HS viết. Lưu ý tốc độ đọc, cần đọc chính xác, rõ ràng phù hợp với tốc độ viết của HS.
- GV đọc lại đoạn văn cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.
- GV nhận xét chung
3.2. Bài tập
a. Viết vào vở các địa danh có trong đoạn văn (làm việc nhóm 2).
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: tìm các địa danh trong đoạn văn.
- Mời đại diện nhóm trình bày.



- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
- GV hướng dẫn HS viết vào vở.
- Kiểm tra bài tập viết của HS và chữa nhanh một số bài. GV nhận xét.
b.  Phân biệt iêu / ươu (làm việc nhóm 4) 
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Chọn iêu hay ươu thay cho  ô trống. 
- Mời đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- Cho HS viết vào vở ( Nếu còn thời gian)
	

- 2,3 HS đọc.
- HS lắng nghe.






- HS viết bài.




- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm sinh hoạt và làm việc theo yêu cầu.
- Kết quả: Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Việt Nam, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan.
- Các nhóm nhận xét.
- Viết vào vở.
- Lắng nghe.


- 1 HS đọc yêu cầu.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày




	4. Vận dụng.

	- GV gợi ý cho HS về các hoạt động hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là những hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của các loài động vật.
- Hướng dẫn HS về trao đổi với người thân về các loài động vật, các loài thú rừng đã thấy trực tiếp hoặc qua sách báo, phim ảnh. 
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.



- Lên kế hoạch trao đổi với người thân trong thời điểm thích hợp
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GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TIẾT 41: BÀI TẬP TẠI CHỖ,TUNG BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT	
- Ôn bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay. Biết quan sát các động tác mẫu của GV để tập luyện. Tham gia luyện tập cùng bạn và biết nhận xét, đánh giá.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động rèn luyện tư thế, tác phong, phản xạ. Nghiêm túc, tích cực, đoàn kết, hợp tác trong nhóm, giúp đỡ bạn trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Bóng, các vật dụng phục vụ trò chơi, nhạc, còi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Nội dung
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu (5-7’)
1. Nhận lớp( 1-2’)

	- Nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe HS.




- Giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
	- Đội hình nhận lớp
[image: ]
- Lớp trưởng cho lớp điểm số, báo cáo sĩ số, trang phục.

	2. Khởi động (5-6’)
1.1. Khởi động: Xoay các khớp: cổ  tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
- Quan sát HS khởi động xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
	
- Lớp trưởng điều hành lớp tập theo nhạc (Hoặc hô).


	1.2 Trò chơi bổ trợ khởi động: “Trời nắng, trời mưa”

	- Gọi HS nêu lại cách chơi.
- Lưu ý lại luật chơi.
- Cho HS chơi theo nhạc.
- Đánh giá, nhận xét HĐ chơi của HS



	- Nêu cách chơi.


- Tham gia trò chơi
       [image: ]

	II. Phần cơ bản: (20-22’)
1. Ôn bài cũ (3-5’)
- Ôn BT tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay
[image: ]
	

- Yêu cầu HS nêu và thực hiện lại động tác.






- Nhận xét, lưu ý lại TTCB, cách thực hiện.
	

- Quan sát, lắng nghe
- Đội hình HS quan sát mẫu.
  [image: ]
- 1-2 HS làm mẫu động tác.
- Lớp quan sát bạn làm mẫu.
- Nhận xét bạn. 
- Quan sát, lắng nghe



	2. Luyện tập (15-17’)
2.1. Ôn bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay (10-12’)
- Tập đồng loạt

	



- Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang.
- Yêu cầu tổ trưởng lấy dụng cụ để tập luyện
- Nhận xét, sửa sai cho HS (nếu có)
	



- Đội hình tập luyện đồng loạt.
[image: ]

	- Tập theo tổ nhóm

  
+ Tập theo cá nhân 


+ Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ
	- Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Quan sát, hướng dẫn các tổ tập cá nhân, theo cặp đôi 
- GV quan sát sửa sai cho HS.
- Tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
	- Tổ trưởng điều hành phần luyện tập của tổ.
- ĐH tập luyện theo tổ (chữ U)
- Vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai.
- Nhận xét, đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Từng tổ lên thi đua trình diễn.


	2.2. Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động và phản (5-7’)

	· Tập hợp đội hình hàng ngang.
Nêu tên trò chơi “Lăn bóng theo đường dích dắc”
- Gọi HS nêu lại cách chơi.
=> GV nhận xét - lưu ý những lỗi phạm luật trong khi chơi: Đứng chạm chân vào vạch xuất phát, không di chuyển theo đường dích dắc, không trao bóng cho bạn tiếp theo, không vòng qua vạch đích, xuất phát trước khi có lệnh, khi kết thúc không giơ bóng lên cao hoặc không hô HẾT.
- Tổ chức chơi
- Tổng kết trò chơi, giáo dục HS tinh thần đoàn kết, khéo léo và vận dụng khi tham gia giao thông an toàn.
- Nhận xét tuyên dương và nhắc nhở HS phạm luật chơi.
	· Lớp trưởng điều hành lớp về đội hình hàng ngang



- 1- 2 HS nêu lại cách chơi .
- Nhận xét cách chơi
- Lắng nghe 












- Chơi theo tổ 
[image: ]




	2.3. Bài tập thể lực (nếu còn thời gian)

	- Điều hành cả lớp chạy tại chỗ (tập theo nhịp vỗ tay, chạy tại chỗ hai tay đánh tự nhiên) 
	- Thực hiện theo nhịp vỗ tay của GV

	3. Vận dụng (1-2’)


	- Yêu cầu nhắc những kiến thức đã học


- Tác dụng của bài tập tại chỗ tung bóng bằng hai tay.
· Liên hệ giáo dục an toàn, vệ sinh trong tập luyện.
- Vận dụng về nhà thực hiện các động tác tung bắt bóng, có thể sáng tạo thêm các động tác tung bắt bóng khác để tăng cường sự khéo léo, linh hoạt của hai tay với bóng.
	- Trả lời: Ôn bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay, chơi trò chơi lăn bóng theo đường dích dắc.
- 1-2 HS nêu


- Lắng nghe


- Lắng nghe, nhận nhiệm vụ vận dụng




	III. Kết thúc (3-5’)
- Cho HS tập các động tác thả lỏng cơ thể.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

- Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà.
	- Yêu cầu lớp trưởng cho các bạn tập động tác thả lỏng. 
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
· Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- Lắng nghe, thực hiện

- Tập thả lỏng cơ thể.
- Đội hình kết thúc
[image: ]
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Thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2024
TIẾNG ANH
GV bộ môn dạy
__________________________________
TOÁN
Tiết 103: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      - HS tính được chu vi hình chữ nhật, hình vuông. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy (1 sợi dây, 1 đồ vật hình chữ nhật) 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:  Muốn tính chu vi của hình tam giác, tứ giác ta làm thế nào?

+ Câu 2: Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 4cm, 6cm, 7cm
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Muốn tính chu vi hình tam giác, tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó 
- HS trả lời nhanh:
4 + 6 + 7 = 17 (cm)

	2. Khám phá

	2.1. Hoạt động 1(làm việc cả lớp): 
Hình thành biểu tượng chu vi hình chữ nhật thông qua hình ảnh trực quan và cách tính chu vi hình chữ nhật
- GV dùng sợi dây đã chuẩn bị chăng quanh các cạnh của đồ vật hình chữ nhật. Cho HS quan sát, nhận dạng đồ vật và nêu được mối quan hệ giữa chiều dài sợi dây và chu vi của hình chữ nhật
- GV giới thiệu: Chu vi hình chữ nhật bằng tổng độ dài các cạnh của hình chữ nhật.
- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Yêu cầu HS tính chu vi của hình chữ nhật đó (dựa theo cách tính chu vi hình tứ giác)
- GV gợi ý: vì hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau nên ta có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng cách nào khác?
H: Vậy theo cách thứ hai thì muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?
- GV khắc sâu về cách tính chu vi hình chữ nhật
2.2. Hoạt động 2 (Làm việc cá nhân): 
Hình thành cách tính chu vi hình vuông
- GV vẽ lên bảng hình vuông MNPQ có độ dài các cạnh đều là 5cm
- Yêu cầu HS tính chu vi của hình vuông đó (dựa theo cách tính chu vi hình tứ giác)
- GV gợi ý HS chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân
H: Vậy theo cách thứ hai thì muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?
- GV khắc sâu về cách tính chu vi hình vuông
3. Thực hành:
Bài 1. (Làm việc theo nhóm) Số?
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: 
- GV hướng dẫn HS vận dụng cách tính chu vi hình vuông để tính và viết số vào bảng 
- GV cho HS làm bài tập vào phiếu, trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình vuông
Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: Tính chu vi hình chữ nhật có:
a) chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm
- GV hướng dẫn HS phân tích bài mẫu a

- GV y/c HS làm câu b,c vào vở, trình bày
b) Chiều dài 8m, chiều rộng 2m
c) Chiều dài 15dm, chiều rộng 10dm
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật
Bài 3: (Làm việc nhóm 2) 
- GV cho HS đọc y/c bài tập
- Cho HS quan sát hình vẽ, GV nêu câu hỏi gợi ý 
+ Đề bài cho biết gì?

+ Để bài yêu cầu tính gì?

+ Làm sao để xác định được Nam cán bao nhiêu que tính?(gợi ý HS đếm số que tính mỗi cạnh trong hình vẽ)
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình vuông vào thực tế
	


- HS quan sát, nhận dạng đồ vật có hình chữ nhật.Nói được độ dài sợi dây chính là chu vi của hình chữ nhật
- HS lắng nghe

- HS quan sát và tính:
   Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
1. + 3 + 5 + 3 = 16 (cm)

- HS suy nghĩ và nêu cách tính khác:
1. + 3) x 2 = 16 (cm)
- HS trả lời: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

- HS quan sát và tính chu vi hình vuông:
 5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)
- HS nêu: 5 x 4 = 20 (cm)
- HS trả lời: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4




- Hs nêu y/c
- HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông
- HS thảo luận, ghi kết quả vào bảng và đại diện nhóm trình bày
KQ lần lượt là: 32cm; 28cm; 40cm

- HS nêu y/c
- HS đọc và phân tích bài mẫu     Bài giải:
     Chu vi hình chữ nhật là:
   (6 + 4) x 2 = 20 (cm)
               Đáp số: 24cm
- HS làm bài vào vở, trình bày
KQ: b) (8 + 2) x 2 = 20 (m)
       c) (15 + 10) x 2 = 50 (dm)
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- HS đọc y/c bài toán.

+ Nam đang xép hình vuông và Nam sử dụng 3 que tính đê’ xếp thành một cạnh hình vuông.

+ Nam cẩn dùng bao nhiêu que tính?.
+ Nhìn vào hình vẽ ta thấy mỗi cạnh có 3 que tính, hình vuông có 4 cạnh, nên Nam cần số que tính là: 3 x 4 = 12 (que tính)



	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( NẾU CÓ)
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TIẾNG VIỆT
TIẾT 144+145: ĐỌC: CÂY GẠO
ÔN CHỮ HOA P,Q
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản “Cây gạo”. Bước đầu biết thể hiện ngữ điệu khi đọc bài văn miêu tả, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.  Hiểu nội dung bài: Nhận biết được vẻ đẹp rực rỡ của cây gạo, không khí tưng bừng trên cây gạo khi mùa xuân về; vẻ đẹp trầm tư của cây gạo khi hết màu hoa. Hiểu được suy nghĩ , cảm xúc, sự gắn bó của tác giả với cây gạo ở những thời điểm khác nhau. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản: Cây gạo là biểu tượng đẹp của làng quê.
 Ôn lại chữ viết hoa P,Q thông qua viết ứng dụng.
- HS biết lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài, tham gia đọc trong nhóm.
-  Biết yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước qua văn bản. Biết yêu quý các loài cây. Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- SGK và vở bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV giao nhiệm vụ: 
+ Làm việc theo nhóm: Nói về dặc điểm nổi bật của một loài cây mà em quan sát được.
+ Đại diện nhóm trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Lắng nghe.
+ Làm việc theo nhóm, trao đổi với nhau về loài cây em quan sát.
+ Đại diện nhóm chia sẻ
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: 
+ Đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai: sừng sững, búp nõn, sáo sậu, lũ lũ,…….
+ Ngắt giọng ở câu dài: 
Chào mào,/ sáo sậu,/ sáo đen…/ đàn đàn/ lũ lũ / bay đi bay về, /lượn lên lượn xuống.//
Cây đứng im,/ cao lớn,/ hiền lành,/ làm tiêu cho những con đò cập bến /và cho những đứa con về thăm quê mẹ.//
+ Đọc diễn cảm những hình ảnh so sánh cây gạo, hoa gạo: Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ…
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia bài văn : (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến mùa xuân đấy.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến tiếng chim hót.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn văn.
- GV mời HS nêu từ ngữ giải nghĩa trong SGK. Gv giải thích thêm.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn văn theo nhóm 3.
- HS làm việc cá nhân đọc nhẩm toàn bài
- Một số nhóm đọc nối tiếp 3 đoạn trước lớp.
- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Vào mùa hoa, cây gạo ( hoa gạo, búp nõn) đẹp như thế nào?
+ Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy các loài chim đem đến không khí tưng bừng trên cây gạo?
+ Câu 3: Vì sao trên cây gạo lại có “ ngày hội mùa xuân” ?
+ Câu 4: Những hình ảnh nào cho thấy cây gạo mang vẻ đẹp mới khi hết mùa hoa?
+ Câu 5: Em thích hình ảnh cây gạo vào mùa nào? Vì sao? 
- GV mời HS nêu nội dung bài thơ.
- GV chốt: Cây gạo là biểu tượng đẹp của làng quê.
3. Luyện tập
3.1. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (làm việc cá nhân, nhóm 2). 
- GV cho HS luyện đọc theo cặp.
- GV cho HS luyện đọc nối tiếp.
- GV mời một số học sinh thi đọc trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.











- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- Đọc nhẩm
- Một số nhóm đọc
- Lắng nghe


- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:











+ HS nêu theo ý kiến của bản thân.
- HS nêu theo hiểu biết của mình.
- 2-3 HS nhắc lại nội dung bài thơ.






- HS luyện đọc theo cặp.
- HS luyện đọc nối tiếp.
- Một số HS thi đọc trước lớp.

	3. 2. Luyện viết.

	Ôn chữ viết hoa (làm việc cá nhân, nhóm 2)
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa P, Q. 
- GV viết mẫu lên bảng.
- GV cho HS viết bảng con (hoặc vở nháp).
- Nhận xét, sửa sai.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV chấm một số bài, nhận xét tuyên dương.
 Viết ứng dụng (làm việc cá nhân, nhóm 2).
a. Viết tên riêng.
- GV mời HS đọc tên riêng.
- GV giới thiệu: Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang.
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở.

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết câu.
- GV yêu cầu HS đọc câu.



- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa câu ứng dụng. ( có thể kết hợp xem tranh ảnh về Phú Quốc)
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: P, Q, N, T. Lưu ý cách viết thơ lục bát.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV yêu cầu nhận xét chéo nhau trong bàn.
- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	

- HS quan sát video.

- HS quan sát.
- HS viết bảng con.

- HS viết vào vở chữ hoa P, Q




- HS đọc tên riêng: Phú Quốc.
- HS lắng nghe.

- HS viết tên riêng Phú Quốc vào vở.
- 1 HS đọc yêu câu:
Phú Quốc – đảo ngọc xanh xanh
Trời mây non nước, đất lành trời Nam.
- HS lắng nghe.



- HS viết câu thơ vào vở. 
- HS nhận xét chéo nhau.


	4. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh đẹp ở Việt Nam. 
+ GV nêu câu hỏi em thấy có những cảnh đẹp nào mà em thích?
- Hướng dẫn các em lên kế hoạch nghỉ hè năm tới vui vẻ, an toàn.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.
+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( NẾU CÓ)
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TOÁN
TIẾT 104: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG (tiết 3) – Trang 25
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      - HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
 Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
 Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Thước đo….
- Vở toán, BT toán…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học, chuẩn bị các thăm có các câu hỏi sau:.
+ Câu 1:  Muốn tính chu vi của hình tam giác, tứ giác ta làm thế nào?
+ Câu 2: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông ta làm thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ HS nêu cách tính CV hình tam giác, tứ giác
- HS nêu cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông

	2. Thực hành

	Bài 1. (Làm việc theo nhóm): Chọn chu vi của mỗi hình
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: 
- GV hướng dẫn HS tính chu vi của mỗi hình, sau đó chọn ngôi nhà ghi chu vi của hình đó 
- GV cho HS làm bài tập vào phiếu, trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật,  hình vuông
Bài 2: (Làm việc cả lớp) 
- GV gọi HS đọc y/c lời thoại và yêu cầu bài tập
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS phân tích tình huống:
+ Mặt bàn có hình dạng gì?
+ Nam đo mặt bàn có số đo chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu?
+ Mai đưa ra câu hỏi gì?
+ Việt đưa ra cách làm như thế nào?
+ Cách làm của Việt đúng hay sai? Vì sao?
-  GV nhắc HS cần chú ý đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng trước khi tính chu vi
- GV gợi ý để HS tìm cách tính đúng
+ GV y/c HS đọc số đo CD, CR của HCN
H: Em có nhận xét gì về đơn vị đo của CD, CR mặt bàn?
H: Vậy muốn tính chu vi mặt bàn trước hết ta phải làm gì? 
- GV y/c HS tính chu vi mặt bàn




- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chú ý đơn vị đo trước khi tính
Bài 3: (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
+ Vườn rau có chiều dài, chiều rộng bao nhiêu? 
+ Cổng vào bao nhiêu?
+ Chiều dài hàng rào có mối quan hệ như thế nào với chu vi của vườn rau (nếu không có cổng vào)?
+ Nếu không có cổng vào ta tính chiều dài hàng rào dựa vào đâu?
+ Tính chiều dài của hàng rào cần tính ta làm thế nào?
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở



- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình chữ nhật vào thực tế
	

- HS nêu y/c
- HS làm việc theo nhóm
+ Tính chu vi của mỗi hình
+ Chọn ngôi nhà có ghi chu vi của hình đó






- Trình bày kết quả:
+ Hình chữ nhật màu hóng tìm đến ngôi nhà ghi chu vi 26 cm;
+ Hình vuông màu vàng tim đến ngôi nhà ghi chu vi 28 cm;
+ Hình chữ nhật màu xanh tìm đến ngôi nhà ghi chu vi 30 cm.




- HS đọc và nêu y/c
+ Mặt bàn hình chữ nhật
+ Nam đo được chiều dài 1m, chiều rộng 40cm
+ Tính chu vi của mặt bàn
+ Việt tính:
 (40 + 1) x 2 = 80 (cm)
- HS đọc số đo: 1m và 40cm
+ CD và CR chưa cùng đơn vị đo
+ Đổi 1m = 100cm
+ Chu vi mặt bàn là:
(100 40) x 2 = 280 (cm)


- HS đọc bài toán
+ Chiều dài 9m, chiều rộng 5m

+ Cổng vào 2m
+ Chiều dài hàng rào bằng chu vi của vườn rau
+ Nếu không có cổng vào thì chiều dài của hàng rào bằng chu vi của vườn rau
+ Lấy chu vi vườn rau trừ cổng vào

- HS làm bài vào vở
          Bài giải:
Chu vi vườn rau là:
 (9 + 5) x 2 = 28 (m)
Chiều dài hàng rào là:
  28 – 2 = 26 (m)
        Đáp số: 26m

	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC
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TIẾNG ANH
GV chuyên dạy
________________________________
TIẾNG VIỆT
TIẾT 146. LUYỆN TẬP SO SÁNH. ĐẶT CÂU HỎI Ở ĐÂU? 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận diện và nêu được tác dụng của biện pháp so sánh; biết đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh; biết cách đặt câu hỏi ở đâu? để hỏi về địa điểm diễn ra sự việc.
- Hs Biết tác dụng của phép so sánh, đặt được câu với từ so sánh, biết đặt câu hỏi để hỏi về địa điểm, tham gia thảo luận nhóm để tìm ra câu trả lời theo gợi ý.
- Biết giúp đỡ nhau trong thảo luận nhóm. Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- SGK và vở bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức HS hát bài “ Bé tập so sánh”  để khởi động bài học.
+  Tìm hình ảnh so sánh trong bài hát? Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát.

+ Học sinh tìm hình ảnh so sánh: Hình tròn: viên bi, mặt trời, quả banh.
Hình vuông: Hộp bánh Pizza....
Hình chữ nhật: bàn học....
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm theo gợi ý:
+ Những sự vật nào được so sánh với nhau?

+ Chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm gì?





+ Tác dụng của biện pháp so sánh trong miêu tả sự vật là gì?


- Mời đại diện các nhóm trình bày
- GV và HS nhận xét, thống nhất kết quả.
2.2. Hoạt động 2: Ghi kết quả bài tập 1 vào vở theo mẫu
- Mời 1 số HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm việc các nhân: ghi kết quả vào phiếu bài tập.
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả.
- GV và HS thống nhất đáp án.
2.3. Hoạt động 3: Quan sát tranh, tìm những sự vật có đặc điểm giống nhau. Đặt câu so sánh các sự vật đó với nhau.
- Yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn trước lớp: 
+ Quan sát tranh con mèo và hòn bi ve , xem mắt mèo và hòn bi ve có đặc điểm gì giống nhau?
+ Đặt câu so sánh hai sự vật đó với nhau
- GV gọi 1-2 HS trình bày
- GV và HS thống nhất đáp án.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát, phân tích với các tranh còn lại.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày.
- GV và HS thống nhất đáp án.
- Yêu cầu HS đặt câu so sánh với các sự vật 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS đặt được những câu hay thể hiện sự liên tưởng thú vị giữa các sự vật.
2.4. Hoạt động 4: Cùng hỏi – đáp về địa điểm diễn ra các sự việc trong đoạn văn.
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn HS phân tích mẫu, thảo luận nhóm để hỏi – đáp về địa điểm diễn ra sự việc trong đoạn văn.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để hỏi – đáp về địa điểm diễn ra các sự việc trong đoạn văn
- Gọi một số nhóm trình bày
- GV và HS thống nhất đáp án.
- GV chốt: Khi hỏi địa điểm diễn ra sự việc chúng ta phải sử dụng cụm từ Ở đâu? ở đầu hoặc cuối câu. Khi trả lời câu hỏi Ở đâu? chúng ta phải sử dụng từ ngữ chỉ địa điểm.
	

- 1 số Hs nêu yêu cầu
- HS thảo luận theo gợi ý
+ Cây gạo – tháp đèn; bông hoa – ngọn lửa; búp nõn – ánh nến.
+ Cây gạo – tháp đèn:  so sánh hình dạng
    Bông hoa – ngọn lửa: So sánh về màu sắc
    Búp nõn – ánh nến: So sánh về hình dạng lẫn màu sắc.
+ Câu văn chứa hình ảnh so sánh đem tới sự nhận thức mới mẻ về sự vật, giúp sự vật cụ thể hơn, sinh động hơn, giàu sức gợi hình, gợi cảm hơn. 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- HS nhận xét.


- Một số HS nêu yêu cầu bài
- HS làm vào phiếu bài tập




- Một số HS báo cáo kết quả
- HS nhận xét




- Lắng nghe và thực hiện
+Mắt mèo và hòn bi đều có hình tròn




+ Mắt mèo tròn như hòn bi ve
- HS trình bày
- Nhận xét bạn
- Thảo luận nhóm theo hướng dẫn

- Đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét bạn
- Đặt câu
- Lắng nghe




- Nêu yêu cầu bài tập
- Lắng nghe GV hướng dẫn

- Một số nhóm trình bày.
- Nhận xét bạn

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát một số hình ảnh và đặt câu so sánh các sự vật hoặc đặt câu hỏi về địa điểm.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát và đặt câu.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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                                                              TOÁN
TIẾT 105: DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH. XĂNG – TI – MÉT VUÔNG.
(TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Có biểu tượng về diện tích một hình
Nhận biết được diện tchs của một hình thông qua các tính chất bao gồm: mối liên hệ so sánh giữa diện tích hai hình mà hình lớn chứa hình bé, mối liện hệ về diện tích hình lớn bằng tổng diện tích hai hình bé.Tính được diện tích hình vẽ trên lưới kẻ ô vuông với đơn vị quy ước là ô vuông
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy về không gian và năng lực giao tiếp toán học. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giấy, kéo để cắt, lắp ghép hình.
- Vở BT toán,...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV YC HS nối tiếp nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, hình tức giác, hình chữ nhật và hình vuông
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS nêu cách tính.
- Lớp nhận xét


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
- GV YC HS quan sát hình ảnh trong phần khám phá, thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi:
? Mai đang cầm gì trên tay?
? Mai nói gì?
? Theo em bạn Mai nói vậy đúng hay sai?
- Gv có thể dẫn dắt: Diện tích của một hình sẽ giúp chúng ta so sánh độ to nhỏ với các hình khác.
a/ - GV giới thiệu hình vẽ biển báo giao thông “cấm đi ngược chiều. 
? Đây là hình vẽ gì? Biển báo giao thông này có ý nghĩ gì? Trong biển báo có những hình gì? Hình nào to hơn? Tại sao em biết là to hơn?
- GV KL: Như vậy hình nào nằm bên trong thì bé hơn. Ta nói diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn
+ Hình nào nằm ngoài thì to hơn. Ta nói diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình chữ nhật
- GV lấy thêm một số VD để HS củng cố về diện tích hình lồng nhau vừa học
b/ - GV giới thiệu: Sau đây, chúng ta sẽ học một cách tính diện tích các hình vẽ trên giấy kẻ ô li
- Đối với hình vẽ trong SGK, Gv có thể tổ màu nhạt (có độ trong suốt) cho các hình A và B cho rõ
- GV YC HS đém số ô vuông trong hình A và B và so sánh số ô vuông trong hai hình rồi rút ra kết luận
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV KL: Diện tích hình A bằng diện tích Hình B
- GV lấy thêm một số ví dụ
c/ - GV giới thiệu hình E cắt ra được hai hình C và D
- GV YC HS đếm số ô vuông để tìm diện tích của hình E, C, D và TLCH:
? Các em thấy mối liên hệ giữa diện tích ba hình này như thế nào?
- GV nhận xét và rút ra KL: Diện tích hình E bằng tổng diện tích hai hình C và D
- GV lấy thêm ví dụ để củng cố kiến thức cho HS
	
- HS thực hiện theo yêu cầu trong nhóm đôi




- HS lắng nghe






- HS lần lượt trả lời các câu hỏi mà GV YC.
- HS nêu nhận xét


- HS lắng nghe, nhắc lại
- HS thực hiện theo YC của Gv
- HS lắng nghe








- HS thực hiện đếm và so sánh
- HS nêu nhận xét về số ô vuông và kết luận

- HS lắng nghe


	3. Hoạt động
Bài 1:
- GV YC HS đọc đề bài
- YC HS quan sát hình rồi so sánh
- Gọi HS trả lời và giải thích vì sao




- GV nhận xét, tuyên dương
- Gv kết luận: Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tam giác ADC
- GV có thể mở rộng bằng cách nối D với B, rồi YCHS SS diện tích hình tam giác ABD hoạc CDB với diện tích tam giác ADC
Bài 2:
- GV YC HS đọc đề bài
- YC HS đếm số ô vuông ròi so sánh diện tích của hai con vật. Sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhóm trả lời
? Để so sánh diện tích của hai con vật em đã làm như thế nào?



- Gv chốt lại đáp án đúng: Con voi có diện tích lớn hơn con cá voi
Bài 3:
- GV gọi HS đọc đề bài

- YC HS quan sát và TLCH:
? Hai hình có gì đặc biệt?

? Em có nhận xét gì về diện tích hai hình A và B?

- GV nhận xét và rút ra kết luận về diện tích của hai hình
- Mở rộng: GV YC HS thực hiện cắt hình vuông A thành 4 phần theo 2 đường chéo, sau đó ghép 4 phần này lại để được một hình chữ nhật (có chiều dài gấp đôi chiều rộng)
	


- So sánh diện tích hình tam giác ABC với diện tích hình tam giác ADC
- HS làm việc cá nhân
- HS trả lời: Diện tích hình tam giác ABC nhỏ hơn diện tích hình tam giác ABD vì hình tam giác ABC nằm bên trong hình tam giác ADB
- HS lắng nghe



- HS thực hiện YC



- Hình nào có diện tích lớn hơn
- HS làm việc cá nhân, sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Đại diện 2-3 nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung



- So sánh diện tích hình A với hình B
- HS quan sát và TLCH: 
- Hình A cắt đôi theo đường chéo rồi ghép lại được hình B
- Diện tích của hai hình bằng nhau
- HS lắng nghe

- HS thực hiện

	4. Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe và nhắc lại
- HS nêu ý kiến


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                 ______________________________________
TIẾNG VIỆT
TIẾT 147. LUYỆN TẬP VIẾT LẠI TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ  MỘT CẢNH TRONG TRANH
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật trong tranh. 
- Hs biết  tham gia trò chơi, vận dụng, viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật trong tranh.
-  Yêu thiên nhiên, cảnh vật. Viết được đoạn văn . Chăm chỉ làm bài. Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- SGK và vở bt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+  Kể tên một số cảnh vật em yêu thích ?
+ Em thích cảnh nào nhất ? Vì sao?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.
+ Học sinh trả lời


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

	2.1. Hoạt động 1: Quan sát tranh và nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh.
- GV hướng dẫn HS: Các em quan sát tranh, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu của bài tập theo gợi ý:
+ Giới thiệu bao quát về cảnh vật.
+ Nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật.
+ Nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với cảnh vật.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2.
- Một số HS trình bày ý kiến.
- GV nhận xét các nhóm. GV khuyến khích HS bám vào những gợi ý và đặc biệt là HS phải nêu được tình cảm, cảm xúc của mình về cảnh vật trong tranh.
- GV khen những HS có chia sẻ thú vị.
2.2. Hoạt động 2: Viết lại tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật theo gợi ý c bài tập 1
- GV yêu cầu HS nêu lại yêu cầu bài tập và hướng dẫn HS làm việc cá nhân để viết lại tình cảm, cảm xúc khi ngắm nhìn cảnh vật mình yêu thích.
- GV lưu ý HS khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc cần sử dụng những từ ngữ như: thích thú, yêu thích, biết ơn, trân trọng,…..
2.3. Hoạt động 3: Đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và sửa lỗi ( dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý,...)
+ GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: đọc đoạn văn, phát hiện lỗi.
- GV và HS nhận xét, góp ý
	

- Lắng nghe





- HS làm việc theo nhóm
- Một số HS chia sẻ.
- Lắng nghe






- HS viết lại tình cảm, cảm xúc của bản thân về sự vật dựa vào những điều đã nói ở ý c bài tập 1.





- HS sửa lỗi nếu có.

- HS chỉnh sửa theo góp ý.

	3. Vận dụng.

	- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng:
+ HS thực hiện hoạt động tại nhà.
+ HS tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về cây cối, muông thú.
+ HS có thể ghi lại một số thông tin về câu chuyện, bài văn, bài thơ,... đã đọc như: tên, nội dung chính của câu chuyện, bài văn, bài thơ,...
	- Lắng nghe GV hướng dẫn và thực hiện ở nhà.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( NẾU CÓ)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................



            __________________________________
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
TIẾT 63: SINH HOẠT CUỐI TUẦN THEO CHỦ ĐỀ: 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ÔNG TÁO
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      - Nhận thức được các nguy Cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện được những việc làm cụ thể để đãm bảo an toàn trong ăn uống.
     - Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…). Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn.. Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể. Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức hát để khởi động bài học. 
+  Cho HS hát theo giai điệu bài hát “Bàn tay mẹ”
+ Cơm con ăn và nước con uống từ đâu?
+ Mẹ nấu ăn ở đâu?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.
- Cơm con ăn từ tay mẹ nấu và nước con uống từ tay mẹ đun.
- Mẹ nấu ăn ở trong bếp

	2. Sinh hoạt cuối tuần:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	
- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.



- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	1. Khởi động:

	Trò chơi: Nếu…. thì….: (Chia đội )
- GV Chia lớp thành đội Nếu và đội Thi để dự đoán những nguy cơ sẽ xảy ra nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp.
GV phổ biến luật chơi: 
- Lần lượt một bên nói "Nếu..., bên kia nói Thì.., sau ba cầu thủ đối lại.
Kết luản: GV dẫn vào nội dung chủ đề Qua trò chơi, thầy cô thấy, đã nhiều bạn để ý đến Các tình huống có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện chia đội theo phân công của GV.
+ Nếu bát đũa mốc thì thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn.
+ Nếu đồ ăn bị ôi thiu thì dễ bị đau bụng.
+ Nếu sử dụng thực phẩm quá hạn thì dễ bị ngộ độc.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1: Thảo luận về những việc cần làm để đảm bảo vệ sinh an toàn trong ăn uống ( làm việc nhóm 4)
- GV mời HS làm việc theo nhóm. 
- Mỗi nhóm chọn một vấn đề để thảo luận: 

Câu hỏi thảo luận: 
+Vì sao phải kiểm tra bếp Đồ dùng trong bếp cất không đúng chỗ cổ thể gây nguy hiểm thế nào?
+ Đó chai lọ trong bếp mà tất nhằn ghi tên thì có nguy hiểu gì không?

+ Bát đĩa, nối, dao, thìa, đũa để bắn, mốc có nguy cơ gì đối với an đoàn thực phẩm Thức ăn thừa không cắt ngăn mát, không đậy có thể mang đến nguy hiểm 
 + Yêu cầu HS viết, vẽ vào giấy A3 các nội dung cần thực hiện. 

- Mời địa diện nhóm lên trình bày.
-Nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương.
. Kết luận: Ta cần nhắc nhau luôn giữ bếp sạch sẽ, không tạo cơ hội cho vi khuẩn, vi trùng phát triển, bảo vệ sự an toàn của cả nhà.
	


- HS đọc yêu cầu
- Tiến hành thảo luận nhóm.
Gợi ý một số việc cần làm để đảm bảo vệ sinh an toàn trong ăn uống tại bếp nhà em:
+ Bảo quản thực phẩm sống và chín đúng cách.
+ Thường xuyên kiểm tra chất lượng và hạn sử dụng của các loại thực phẩm trong tủ lạnh, tủ bếp, kệ,...
+ Thường xuyên vệ sinh các dụng cụ nhà bếp và làm sạch dụng cụ vệ sinh sau khi dùng.
+ Dán nhãn cho các loại hộp, lọ và đậy nắp kín để bảo quản tốt hơn.
+ Không để thực phẩm chín trên bàn, mâm mà không có lồng bàn hay nắp đậy che chắn.
- đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét câu trả lời của bạn.
 


	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2. Mở rộng và tổng kết chủ đề (Làm cá nhân)
- GV và HS viết vào vở bài tập hoặc tờ giấy những việc mình sẽ thực hiện trong một hai ngày tới. 
- Mời HS lên đọc kế hoạch hoạt động của mình.
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
 Mình sẽ thực hiện những việc sau vào buổi tối ngày 20 tháng 12 
1. Cùng mẹ kiểm tra tủ lạnh. 
1.  Sắp xếp lại thức ăn trong tủ lạnh. 
1. . Lau dọn tủ lạnh.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến hành viết vào vở hoặc giấy.
- Học sinh lên đọc kế hoạch của mình cho các bạn nghe.






- Các HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Kiểm tra nhãn chai, lọ
+ Kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh.
+ Bảo quản thực phẩm sống và chín trong bếp đúng cách.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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CÔNG NGHỆ
                     Tiết 21: DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU LÀM THỦ CÔNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Kể được tên một số vật liệu, dụng cụ đơn giản để làm thủ côngLựa chọn được vật liệu làm thủ công phù hợp, đúng yêu cầu.
- Hiểu biết công nghệ: Kể được tên một số vật liệu, dụng cụ đơn giản để làm thủ công. Lựa chọn được vật liệu phù hợp, đúng yêu cầu.Tự chủ và tự học: sử dụng các dụng cụ và vật liệu phù hợp để trang trí thêm góc học tập và giúp hỗ trợ việc học tập hiệu quả.Giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và mô tả được các vật liệu, dụng cụ. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của thầy cô.
- Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về dụng cụ, vật liệu vào học tập và cuộc sống hằng ngày trong gia đình.  Có ý thức bảo quản, giữ gìn dụng cụ, vật liệu trong gia đình. Có ý thức sắp xếp dụng cụ, vật liệu gọn gàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
 SGK, VBT, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trên powerpoint trả lời các câu hỏi và dẫn dắt vào bài học:
1. Cây suôn đuồn đuột
Trong ruột đen thui
Con nít lui cui
Dẫm đầu đè xuống!
                Là cái gì?(Bút chì)
2.Đầu vuông đuôi vắn như nhau
Thân chia nhiều dốt rất mau, rất đều
Tính tình chân thực đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi chiều có em?
                               (Thước kẻ)
3. Đưa hình ảnh giấy màu và hỏi đây là gì?
Giấy màu
4. Đủ màu: trắng, xám, đỏ, vàng
Nước vào sẽ dẻo, dễ dàng nặn chơi 
Trở nên rắn chắc khi khô 
Nhà ai cũng có vài đồ đã nung?
                              (đất sét)
- GV gọi HS chơi 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học
2. Khám phá.
 Hoạt động 1: Tìm hiểu chung về dụng cụ và vật liệu làm thủ công 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi theo nhóm 4: Nhìn nhanh – nhớ đúng
+ GV chiếu bức tranh trong thời gian 1 phút sau đó ẩn bức tranh và yêu cầu HS ghi lại tên các đồ dùng mà em đã nhìn thấy trong ảnh.
- Gv yêu cầu học sinh ghi bảng nhóm tên các đồ dùng sau khi làm việc nhóm 4. Nhóm nào làm đúng nhiều nhất được thưởng.
- GV nhận xét - chiếu lại Hình 1 và hỏi: Theo các những đồ dùng nào gọi là dụng cụ thủ công; những đồ dùng nào gọi là vật liệu thủ công?
- GV yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi: Ngoài những vật liệu và dụng cụ làm thủ công trong Hình 1, em hãy kể thêm các vật liệu và dụng cụ khác mà em biết?
- GV nhận xét và kết luận: Dụng cụ và vật liệu thủ công là những yếu tố chính tạo ra các sản phẩm thủ công.
- GV cho HS chơi trò chơi “Ghép đôi”  tìm tên gọi phù hợp với các bức tranh. (GV chuẩn bị sẵn tranh và thẻ chữ phù hợp với tranh để HS thực hiện chơi ghép đôi theo nhóm 6)
+ Tranh
+ Thẻ chữ: Xé, nặn, gấp, cắt đường thẳng, cắt đường cong, cắt các đoạn khác nhau, dán bằng hồ dán, dán bằng keo sữa, dán bằng băng dán
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV mời đại diện 3 nhóm lên phân loại các cách tạo hình: a) Dùng tay tạo hình; b) Dùng kéo tạo hình; c) Dùng vật liệu hỗ trợ dán
- GV kết luận: Chúng ta có nhiều cách tạo hình với vật liệu thủ công khác nhau.
3.Thực hành.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách lựa chọn vật liệu làm thủ công 
*Tính chất của liệu làm thủ công:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, Quan sát Hình 5 và trả lời câu hỏi:
+ Mời 1 – 2 HS nêu tên các vật liệu có trong hình 5.
+ Vật liệu nào có tính chất mềm, cứng, thấm nước, không thấm nước?
- GV hỏi thêm: Em hãy nêu một số sản phẩm thủ công được tạo ra từ các vật liệu trên?
- GV chiếu thêm 1 số hình ảnh các sản phẩm được tạo từ các vật liệu trên.
- GV kết luận: Mỗi vật liệu khác nhau có thể tạo ra được các sản phẩm thủ công khác nhau.
* Quan sát tranh và xác định:
- GV gợi ý HS khai thác Hình 6 thông qua một số câu hỏi phụ như: 
+ Trong tranh có những sản phẩm thủ công nào?
+ Những sản phẩm ấy được làm từ những vật liệu nào? 
=> GV chốt:  Vật liệu làm thủ công có nhiều loại. Khi lựa chọn vật liệu thủ công, cần chọn loại có tính chất phù hợp, an toàn, không độc hai và tận dụng vật liệu tái chế.
=> Gv mở rộng: Kể tên một số sản phẩm thủ công đã được tạo nên từ các vật liệu tái chế.
4.vận dụng.
? Hôm nay em biết thêm những kiến thức gì?
? Nhắc lại nội dung bài học hôm nay?
? Em có cảm nhận gì về tiết học hôm nay?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, tuyên dương
- Dặn dò: HS về nhà xem lại bài và xem trước tiết 2 của bài.
	

- HS quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
















- 1-2 HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài




- HS chơi theo nhóm 4
- Tên các đồ dùng có trong ảnh: keo; giấy màu, chỉ màu; băng dán màu; bìa; kéo; thước; bút màu; compa; bút chì...
- HS trả lời

- HS chia sẻ nhóm đôi.

- HS lắng nghe









- HS thực hiện chơi Ghép đôi  theo nhóm 6.







- Đại diện 2, 3 nhóm trả lời
- Đại diện 3 nhóm lên phân loại


- HS lắng nghe




- HS quan sát Hình 5 và  trả lời câu hỏi:
+ HS nêu

+ HS nêu


- HS trả lời.

- HS quan sát
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, ghi nhớ



- HS chia sẻ


- HS quan sát



- 1-2 HS chia sẻ
- 1 số HS nêu

- HS chia sẻ cảm nhận
- HS lắng nghe để thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................



TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
TIẾT 41: ÔN TẬP CHỦ ĐỀTHỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nói được tên, mô tả được đặc điểm một số bộ phận của thực vật, động vật và chức ăng của chúng. Phân loại được một số thực vật, động vật dựa vào đặc điểm các bộ phận của chúng.
- Phát triển Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. NL giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Yêu quý động vật, thực vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Sơ đồ, tranh minh họa… 
- Vở BT Tự nhiên và xã hội.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV mở bài hát “Chị ong nâu và em bé” để khởi động bài học. 
+ Câu 1: Con người sử dụng động vật và thực vật vào việc gì?

+ Câu 2: Nêu ví dụ việc sử dụng động vật thực vật hàng ngày của gia đình em?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: Làm thức ăn, làm đồ dùng, làm thuốc.

+ Trả lời: Nuôi thú cưng, nuôi lấy thịt, trồng rau làm thức ăn….
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá

	Hoạt động 1. Thảo luận và hoàn thành theo sơ đồ gợi ý. (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ sơ đồ và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.


- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.
- Các bộ phận của thực vật: 
+ Rễ cây hút nước và muối khoáng để nuôi cây. Ngoài ra rễ cây còn giúp cây bám chặt vào đất.
+ thân cây vận chuyển nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng đi khắp cấc bộ phận và nâng đỡ cây.
+ Lá cây giúp cơ quan hô haaos và thoát hơi nước.
+ Hoa giúp cây tạo hạt, khi gặp điều kiện thích hợp hạt sẽ tạo thành cây.
-Các bộ phận của động vật và chức năng của chúng:
+ Cơ quan di chuyển giúp động vật di chuyển trong môi trường sống thích hợp.
+ Lớp bao phủ bên ngoài giúp bảo vệ cơ thể.
- Sử dụng hợp lí động vật và thực vật:
+ Không lẵng phí đồ ăn thức uống.
+ Không sử dụng thực vật, động vật hoang dã.
+ Tận dụng quần áo cũ sách vở hợp lí.

	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến trình bày:



- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1


	Hoạt động 2. Em ứng xử như thế nào trong tình huống sau. (làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ  bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
+ Quyển sách cũ còn nhiều trang giấy. Con có sử dụng lại làm nháp không?




- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung thêm: 
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 
 Sử dụng hợp lí động vật và thực vật:
+ Tận dụng quần áo cũ sách vở hợp lí. Trong trường hợp trên con có thể sử dụng quyển vở để làm giấy nháp.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Nếu em là bạn nam trong hình em sẽ giữ lại những trang giấy trắng để làm nháp hoặc đóng thành quyển vở mới vì nếu bỏ quyển vở đó đi sẽ rất lãng phí và làm ô nhiễm môi trường.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	4. Vận dụng

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv trình chiếu yêu cầu HS
+ Chỉ ra các bộ phận trên cây?
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:
+ thân, rễ, cành, lá, hoa, quả.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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